
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KD01) - Sĩ Số: 45 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 -------8901---- C505 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 --3456--------- C309 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KD02) - Sĩ Số: 43 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 -------8901---- C505 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 --3456--------- C309 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KD03) - Sĩ Số: 43 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 -------8901---- C505 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 --3456--------- C309 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KD04) - Sĩ Số: 45 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 -------8901---- C505 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 --3456--------- C309 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KD05) - Sĩ Số: 46 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 -------8901---- C505 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 --3456--------- C309 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KD06) - Sĩ Số: 43 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 -------8901---- C505 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_TH) QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 --3456--------- C309 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KT01) - Sĩ Số: 48 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN004 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_KT) QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   4 -------8901---- C511 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN004 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_KT) QTCH_D0039 Cao Thị Phư¬ng   5 -------8901---- C311 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_KT02) - Sĩ Số: 48 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 -------8901---- C511 24/09/12-21/10/12

2QTBTTN004 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_KT) QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   4 -------8901---- C511 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN004 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_QTKD_KT) QTCH_D0039 Cao Thị Phư¬ng   5 -------8901---- C311 24/09/12-28/10/12

2QTBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_QTKD) QTCH_F0005 Vũ Tiến Long   7 -------8901---- C505 24/09/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_TP01) - Sĩ Số: 37 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   2 -23456--------- C303 01/10/12-14/10/12

2TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   2 -------89012--- C303 24/09/12-30/09/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- C409 08/10/12-14/10/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 -23456--------- C303 01/10/12-07/10/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng   3 -23456--------- C303 24/09/12-30/09/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 -23456--------- C303 24/09/12-07/10/12

2TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 -23456--------- C405 08/10/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Lớp:  (C09_TP02) - Sĩ Số: 38 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 03/09/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   2 -23456--------- C303 01/10/12-14/10/12

2TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   2 -------89012--- C303 24/09/12-30/09/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- C409 08/10/12-14/10/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 -23456--------- C303 01/10/12-07/10/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0003 Lưu Mai Hư¬ng   3 -23456--------- C303 24/09/12-30/09/12

2TPBTTN002 01 Môn thi tốt nghiệp 1 (CS_CNTP) TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 -23456--------- C303 24/09/12-07/10/12

2TPBTTN003 01 Môn thi tốt nghiệp 2 (CN_CNTP) TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 -23456--------- C405 08/10/12-21/10/12

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2012In Ngày 19/09/12

Người lập biểu


